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NGHỊ QUYẾT
Về thu Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 12
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét Tờ trình số  9377/TTr-UBND ngày 20/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; và Tờ trình số 9756/TTr-UBND ngày 30/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoãn không thông qua kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đề án Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và tổng hợp ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua nội dung tại Tờ trình số  9377/TTr-UBND ngày 20/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành thu phí khai 

thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Tờ trình số 9756/TTr-UBND ngày 30/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hoãn không thông qua kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Đề án Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo. 
(Kèm Tờ trình số 9377/TTr-UBND và Tờ trình số 9756/TTr-UBND).

Điều 2. Quy định về thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, như sau:
1.  Về phí, gồm:

a) Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai;

b) Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô.

2. Về lệ phí, gồm: 

a) Lệ phí cấp biển số nhà;

b) Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; 

c) Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.
Mức thu, mức trích và đơn vị, tổ chức thu các loại phí, lệ phí nêu trên được quy định cụ thể trong Tờ trình đính kèm.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định quy định về thu các loại phí, lệ phí nêu trên để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này; đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện theo đúng quy định về chế độ tài chính hiện hành, định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007.
Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

	
	       CHỦ TỊCH

  Trần Đình Thành


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 9377/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Biên Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2007


TỜ TRÌNH

Về việc ban hành thu phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Thực hiện Nghị quyết số 87/2006/NQ-HĐND ngày 21/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2007;
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan tiến hành khảo sát thực tế về những vấn đề liên quan đến việc thu Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức xây dựng các đề án phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét, phê chuẩn về thu Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai; Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô; Lệ phí cấp biển số nhà; Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (có danh mục các loại phí, lệ phí và đề án chi tiết kèm theo) với những nội dung chủ yếu sau:
I. Sự cần thiết ban hành 

Theo quy định của Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP; Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì Hội đồng nhân dân tỉnh cần ban hành các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh để thống nhất áp dụng thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh; trong đó có các loại phí, lệ phí sau đây:

- Về phí, gồm các loại sau:

+ Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai.
+ Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

+ Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô.

- Về lệ phí, gồm các loại sau:

+ Lệ phí cấp biển số nhà.

+ Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

II. Cơ sở pháp lý

Các đề án phí, lệ phí được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật về phí, lệ phí:
- Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; 
- Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

- Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;
- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Ngoài ra, từng đề án phí, lệ phí còn căn cứ theo các văn bản pháp luật chuyên ngành, cụ thể như sau:

1. Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai

- Thông tư số 08/2007/TT-BTMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Thông tư số 30/2004/TT-BTMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Thông tư số 03/2007/TT-BTMT ngày 15/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn quản lý, lưu trữ, cung cấp và khai thác sử dụng thông tin tư liệu đo đạc và bản đồ;

- Quyết định số 7423/QĐ-UBND ngày 21/7/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 02/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành đơn giá đo đạc lập lưới địa chính cấp I, II và bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 03/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành phí đo đạc, lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo
- Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Văn bản số 12228/KHTC ngày 24/12/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về định mức chi phí dự thi, dự tuyển;

- Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT  ngày 05/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;
- Thông tư Liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, 


tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic Quốc tế và khu vực;

- Nghị quyết số 57/2003/NQ-HĐND ngày 10/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 2769/QĐ.UBT ngày 01/9/2003 của UBND tỉnh Đồng Nai;

- Văn bản số 3774/UBND-PPLT ngày 14/6/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt mức thu phí xét tuyển và thi tuyển vào lớp 10 năm học 2006 - 2007.

3. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô

- Nghị quyết số 57/2003/NQ-HĐND ngày 10/7/2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VI thông qua tại kỳ họp thứ 9 về các loại phí thực hiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Lệ phí cấp biển số nhà
- Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

- Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 12/10/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;
- Kế hoạch số 4140/KH-UBND ngày 29/6/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng

- Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 16/2005/NĐ-CP;

- Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ; 

- Công văn số 3375/UBND-CN ngày 07/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân cấp, ủy quyền trong quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng thực hiện Luật Xây dựng trên địa bàn tỉnh;
- Công văn số 633/HD-SXD ngày 15/5/2007 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh

- Luật Doanh nghiệp năm 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Luật Hợp tác xã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

- Nghị định 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2005;

- Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh;

- Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87;

- Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 27/02/2007 của Liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

- Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành bản quy định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đầu tư, đăng ký thuế và cấp con dấu đối với doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp tác xã.

III. Phạm vi điều chỉnh 

1. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai được áp dụng khi cơ quan có thẩm quyền quản lý tài liệu đất đai cung cấp thông tin, tài liệu về đất đai cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu đất đai.

2. Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo được áp dụng cho các trường hợp sau:
- Các kỳ thi chứng chỉ A, B, C tin học và ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Các kỳ thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Kỳ thi tuyển sinh vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh - tỉnh Đồng Nai;

- Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông lần 1 và lần 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Các kỳ xét tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 công lập, ngoài công lập hàng năm;

- Các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập và ngoài công lập hàng năm.
3. Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô là khoản thu vào chủ phương tiện có nhu cầu trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô tại trường học, bệnh viện, chợ, công viên, khách sạn nhà hàng, danh lam thắng cảnh và các điểm, bãi trông giữ phương tiện công cộng phù hợp với quy hoạch của tỉnh; được áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Lệ phí cấp biển số nhà được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đối với chủ sở hữu nhà (bao gồm: Nhà mặt đường, phố; nhà trong ngõ, nhà trong hẻm; căn hộ của nhà chung cư) khi đề nghị và được cơ quan có thẩm quyền cấp biển số nhà.
5. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định việc thu lệ phí khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép xây dựng.
6. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Các loại phí, lệ phí nêu tại mục I Tờ trình này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
IV. Đối tượng thu phí, lệ phí

1. Đối với phí:

- Đối tượng thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai là các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân yêu cầu cơ quan Nhà nước, tổ chức cung cấp các thông tin, tài liệu đất đai bao gồm các loại tài liệu sau: Hệ thống điểm đo đạc cơ sở; hệ thống bản đồ địa hình, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ hành chính, các loại bản đồ chuyên đề khác, cơ sở thông tin địa lý và hệ thống thông tin địa lý phục vụ cho mục đích chuyên dùng của địa phương, hồ sơ địa chính.

- Đối tượng thu phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo như sau:

+ Các thí sinh đăng ký dự thi chứng chỉ A, B, C tin học và ngoại ngữ;

+ Các thí sinh đăng ký dự thi nghề phổ thông;

+ Các thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh;

+ Các thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông lần 1 và lần 2 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

+ Tất cả các học sinh nộp đơn dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10 tại các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

+ Tất cả các học sinh nộp đơn thi tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông;

- Đối tượng thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô được là các chủ phương tiện có nhu cầu trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô tại trường học, bệnh viện, chợ, công viên, khách sạn nhà hàng, danh lam thắng cảnh và các điểm, bãi trông giữ phương tiện công cộng phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

2. Đối với lệ phí: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, khi yêu cầu, đề nghị cung cấp những nội dung, công việc về cấp biển số nhà; cấp giấy phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.
V. Đối tượng miễn, giảm

Đối tượng miễn, giảm thu phí, lệ phí được xác định căn cứ trên thực tế và các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi. Cụ thể có 02 loại phí và 02 loại lệ phí có quy định chế độ miễn, giảm gồm:

1. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai

Căn cứ quy định tại tiết b, tiết c, điểm 3.2, mục 3, phần VI Thông tư số 09/2007/TT-BTMT ngày 02/8/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, các đối tượng sau đây được miễn toàn bộ hoặc miễn một phần phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai:

- Miễn phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai (tiền sử dụng thông tin và tiền dịch vụ cung cấp thông tin) đối với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan của Đảng, các cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về đất đai thuộc phạm vi quản lý;
- Miễn tiền sử dụng thông tin đất đai (chỉ thu tiền dịch vụ cung cấp thông tin đất đai) đối với cơ quan Nhà nước, cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội trong trường hợp yêu cầu cung cấp thông tin đất đai để thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng của mình. 

2. Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo
a) Miễn tiền phí dự thi, dự tuyển cho các đối tượng sau: 

- Thí sinh là con liệt sỹ; 

- Thí sinh là thương binh, bệnh binh, những người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 61% đến 80% hoặc con của các đối tượng này.
- Thí sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa; 

- Thí sinh thuộc diện hộ đói theo quy định hiện hành của Nhà nước.

b) Giảm 50% mức phí dự thi, dự tuyển phải đóng cho các đối tượng sau: 

- Thí sinh là thương binh, bệnh binh, những người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 60% hoặc con của các đối tượng này;
- Thí sinh thuộc diện hộ nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
Các công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 62, mục 1 giấy phép xây dựng, Chương V xây dựng công trình của Luật Xây dựng năm 2003 như sau:

- Công trình thuộc bí mật Nhà nước;

- Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp;

- Công trình tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

- Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt;

- Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, trừ công trình chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Tuy nhiên trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư phải gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng để theo dõi quản lý;

- Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình;

- Công trình hạ tầng kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa không nằm trong các khu vực bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa;

- Nhà ở riêng rẽ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung; nhà ở riêng rẽ tại điểm dân cư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.
4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh
- Quy định tại tiết c, điểm 1, mục 6, Điều 1 Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí” và tại tiết b.6, điểm 6, mục 4, phần III Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về “Phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” miễn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hóa khi chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; 

- Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh đối với các cơ quan quản lý Nhà nước tại điểm b.6 Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính.
VI. Tổ chức thu phí, lệ phí

Tổ chức thu phí, lệ phí được xác định theo từng loại phí, lệ phí cụ thể. Trong đó:

- Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai do các đơn vị sau đây thu:

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh;

+ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo do các đơn vị sau đây thu:

+ Các cơ sở giảng dạy tin học, ngoại ngữ và các trung tâm tin học, ngoại ngữ;

+ Các cơ sở giáo dục - đào tạo;

+ Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh - tỉnh Đồng Nai;
+ Các trường trung học phổ thông và các cơ sở giảng dạy bổ túc văn hóa.
- Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô do các đơn vị sau đây thu:

+ Đơn vị sự nghiệp bao gồm trường học, bệnh viện, chợ,…

+ Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ giữ xe đối với phí không thuộc ngân sách Nhà nước.

- Lệ phí cấp biển số nhà do phòng Quản lý Đô thị hoặc phòng Hạ tầng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện thu.
- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng do các đơn vị sau đây thu:

+ Sở Xây dựng;

+ Phòng Quản lý Đô thị hoặc phòng Hạ tầng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện;
+ Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh do các đơn vị sau đây thu:

+ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thu ở cấp tỉnh;
+ Phòng Tài chính - Kế hoạch thu ở cấp huyện.
VII. Đồng tiền thu phí, lệ phí

Đơn vị tiền tệ thu phí, lệ phí là: Đồng Việt Nam (VNĐ).

VIII. Mức thu phí, lệ phí

1. Mức thu phí

Mức thu phí được tính trên cơ sở quy định mức phí tối đa cho phép tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, được tính cho từng nội dung, quy mô công việc cụ thể dựa trên các chi phí hợp lý, cần thiết nhằm bù đắp chi phí, bảo đảm thu hồi vốn trong thời gian hợp lý; phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh và khả năng đóng góp của người nộp phí. 

2. Mức thu lệ phí 

Mức thu lệ phí được tính dựa trên mức tối đa quy định tại Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh.

(Mức thu phí, lệ phí cụ thể theo từng đề án).

IX. Mức trích phí, lệ phí

Nguyên tắc xác định mức trích phí, lệ phí theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; khoản 3, mục C, phần III Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí. Theo đó, phần tiền phí, lệ phí để lại cho tổ chức thu để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số tiền phí, lệ phí thu được hàng năm; 

Theo tính chất, đặc điểm của từng loại phí, lệ phí và nội dung chi, nhằm hỗ trợ kinh phí cho đơn vị tổ chức thu phí, lệ phí để phục vụ cho tất cả các công việc liên quan đến thu phí, lệ phí; nên ngoài việc nộp ngân sách Nhà nước, đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét trích một phần phí, lệ phí thu được cho các đơn vị thu phí, lệ phí. Cụ thể như sau:

- Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai là 100% tiền dịch vụ cung cấp thông tin đất đai;
- Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo là 100%;
- Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô mức trích tối đa là 60% (UBND tỉnh căn cứ từng điều kiện của tổ chức thu phí quyết định mức trích cho phù hợp);
- Lệ phí cấp biển số nhà là 90%, trong đó phân bổ như sau:

+ 05% mức trích được để lại cho UBND cấp xã trực tiếp thu lệ phí;

+ 95% mức trích được để lại cho các phòng Quản lý Đô thị hoặc phòng Hạ tầng Kinh tế thuộc UBND cấp huyện để chi cho công tác cấp biển số nhà.

- Lệ phí cấp giấy phép xây dựng là 40%;
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh như sau:

+ 70% để lại cho Sở Kế hoạch và Đầu tư;

+ 50% để lại cho phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện.

X. Chế độ thu nộp, quản lý sử dụng và quyết toán phí, lệ phí

1. Chứng từ thu phí, lệ phí

Chứng từ thu phí, lệ phí thuộc các lĩnh vực do Cục Thuế Đồng Nai phát hành theo quy định tại điểm 1, điểm 2, phần A, Mục IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí. Đơn vị, tổ chức thu phí, lệ phí phải lập và cấp biên lai cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định.

2. Thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí

a) Thu nộp phí, lệ phí

- Đối với cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước: Định kỳ trước ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai kết quả số tiền phí, lệ phí thu được của tháng trước gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo mẫu quy định và nộp tiền phí, lệ phí vào ngân sách Nhà nước chậm nhất không quá 15 ngày của tháng tiếp theo;
- Riêng đối với tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí không thuộc ngân sách Nhà nước: Tiền thu phí, lệ phí được xác định là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí; tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.

b) Quản lý, sử dụng phí, lệ phí

Phần phí, lệ phí mà tổ chức thu được trích để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc thực hiện công việc, dịch vụ, thu phí, lệ phí được chi dùng theo quy định tại điểm 8 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và các quy định hiện hành về tài chính;
Riêng đối với phí, lệ phí không thuộc ngân sách Nhà nước thì tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí có quyền sử dụng số tiền phí, lệ phí thu được sau khi nộp thuế theo quy định của pháp luật.

3. Lập dự toán và quyết toán phí, lệ phí

Hàng năm, tổ chức thu phí, lệ phí phải lập dự toán thu - chi về phí, lệ phí đúng quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán theo Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành (dự toán phân khai chi tiết nội dung thu - chi phí đúng quy định và kèm thuyết minh) gửi cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc Nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí, lệ phí để kiểm soát thu - chi theo quy định hiện hành.

Định kỳ cuối quý, năm tổ chức thu phí, lệ phí phải lập quyết toán phí, lệ phí gửi cơ quan thuế, tài chính cùng cấp để thẩm tra quyết toán và thông báo duyệt quyết toán năm. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí, lệ phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định;
Riêng đối với phí, lệ phí không thuộc ngân sách Nhà nước; hàng năm tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải thực hiện quyết toán thuế đối với số tiền phí, lệ phí thu được với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.

XI. Công khai chế độ thu lệ phí, phí

Tổ chức thu lệ phí, phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí, lệ phí ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí, lệ phí dễ nhận biết theo quy định tại phần Đ, Mục IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính gồm: Niêm yết tên phí, lệ phí, mức thu, chứng từ thu; thông báo công khai văn bản quy định thu phí, lệ phí.

XII. Tổ chức thực hiện

Sau khi các đề án phí, lệ phí được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành nghị quyết phê chuẩn, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định chỉ đạo các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện thu phí, lệ phí đúng quy định. Định kỳ hàng năm, các tổ chức được giao thu phí, lệ phí có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi của quy định pháp luật về phí, lệ phí thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.
XIII. Hồ sơ trình duyệt kèm theo Tờ trình gồm:
1. Danh mục các loại phí, lệ phí.
2. Các đề án phí, lệ phí; cụ thể như sau:

a) Về phí, gồm các đề án sau:

- Phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai.
- Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô.

b) Về lệ phí, gồm các đề án sau: 

+ Lệ phí cấp biển số nhà.

+ Lệ phí cấp giấy phép xây dựng.

+ Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII xem xét, quyết định./.

                                           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                  KT. CHỦ TỊCH
                                 PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                            Đinh Quốc Thái
	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 9756/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2007


TỜ TRÌNH

Về việc hoãn thông qua Đề án Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở

giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28/8/2001; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo tại Văn bản số 2419/SGDĐT-KHTC ngày 29/11/2007; ý kiến đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3358/STC-NSNN ngày 30//11/2007 về việc hoãn thông qua Đề án Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai,

UBND tỉnh Đồng Nai kính báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

Đề án Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 9377/TTr-UBND ngày 20/11/2007, nội dung của đề án bao gồm ban hành mức thu các loại phí:

- Phí dự thi chứng chỉ A, B, C tin học và ngoại ngữ;

- Phí dự thi chứng chỉ nghề phổ thông;

- Phí dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh;

- Phí dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông (lần 1 và lần 2);

- Phí dự tuyển vào lớp 6 và lớp 10;

- Phí thi tuyển vào lớp 10.

Ngày 28/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 16323/BTC-CST về việc lệ phí tuyển sinh và lệ phí thi tốt nghiệp; trong đó có hướng dẫn rõ phí dự thi tốt nghiệp phổ thông (nêu trên) không thuộc loại phí ban hành mức thu. Do đó, nội dung của Đề án có sự thay đổi, không còn phù hợp và đòi hỏi phải thực hiện điều chỉnh, hoàn thiện lại để phù hợp với quy định và đúng với trình tự xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy trình này cần phải có thời gian, trong khi thời gian của kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh đã sắp đến (từ ngày 04/12/2007).

Với lý do nêu trên, UBND tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII cho phép hoãn thông qua Đề án Phí dự thi, dự tuyển đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại kỳ họp thứ 12; UBND tỉnh sẽ hoàn chỉnh lại Đề án cho phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sau.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kính báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII xem xét, quyết định./.  
                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                  KT. CHỦ TỊCH
                                 PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                            Đinh Quốc Thái









